LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 22
(Từ ngày 05/02 đến 16/02/2024  )

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

05/02

	Thứ nhất
	1
	64
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Phát động phong trào bảo vệ môi trường quê hương.
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa 
	1A1
	
	

	
	
	3
	190
	TV (Học vần)
	1A1
	
	

	
	
	4
	191
	TV (Học vần)
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	43
	Thể dục
	1A1
	Ôn tư thế vận động của tay.
	

	
	
	6
	22
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 4: Gia đình. Bài 1: Gia đình em (Tiết 1)
	

	
	
	7
	22
	HDH - STEM
	1A1
	Robot cún con (Tiết 1)
	Bộ lắp ráp KT

	
	
	8
	98
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Ba

06/02

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	192
	TV (Học vần)
	1A1
	
	

	
	
	3
	193
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 113: oa – oe (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	64
	Toán
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	433
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 112, 113
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	22
	Đạo đức
	1A1
	Bài 10: Lời nói thật (Tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	99
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	8
	22
	Thư viện
	1A1
	Đọc truyện thiếu nhi
	Tivi

	Tư

07/02

	Thứ nhất
	1
	194
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 114: uê – ươ (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	195
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 114: uê – ươ (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	65
	Toán
	1A1
	Chục và đơn vị (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	44
	GDTC
	1A1
	Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể.
	

	
	Thứ hai
	5
	
	T. Anh – Toán 
	1A1
	
	

	
	
	6
	43
	TN&XH
	1A1
	Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật (tiết 3)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	65
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Giữ gìn cảnh đẹp quê hương
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	100
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Năm

15/02

	Thứ nhất
	1
	196
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 115: uy – uya (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	197
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 115: uy – uya (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	66
	Toán
	1A1
	Chục và đơn vị (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	44
	TN&XH
	1A1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề: Thực vật và động vật (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	101
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	1
	GDĐP
	1A1
	CĐ 1: Quê hương em – Bài 1: Nơi em ở (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	Sáu

16/02

	Thứ nhất
	1
	44  
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 114, 115
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	22
	TV (Kể chuyện)
	1A1
	Bài 116: Cây khế
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	198
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 117: Ôn tập
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	22
	Âm nhạc
	1A1
	Ôn tập bài hát: Xúc xắc xúc xẻ
	

	
	Thứ hai


	5
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	6
	102
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	66
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Giới thiệu cảnh đẹp em yêu thích.
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 29
BGĐT: 19

	Ngày 29 tháng 01 năm 2023

Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


